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DANH SÁCH  

Cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Sở Y tế đăng tải thông tin cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng với một số nội dung như sau: 

STT Tên cơ sở  Địa chỉ cơ sở  
Người đứng đầu 

cơ sở tiêm chủng 

Số thông 

báo 
Điện thoại 

1.  
Phòng Tiêm chủng –Trung 

tâm Y tế Huyện Châu Thành 

Ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, Huyện 

Châu Thành, An Giang 

BS.CKII Huỳnh 

Văn Thừa 

112 /TB-

TTYT 
02963. 836238 

2.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế Thị Trấn An Châu 

Ấp Hòa Long 1,thị trấn An Châu,  

huyện Châu Thành, An Giang 

YS. Trần Thanh 

Hải 

66/TB-

TYT 
02963.836399 

3.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Bình Hòa 

Ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, An Giang 

BS. Cao Vĩnh 

Phúc 

227/TB-

TYT 
02963.837130 

4.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã An Hòa 

Ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu 

Thành, An Giang 

CN. Nguyễn Văn 

Quyến 

152/TB-

TYT 
02963.837116 

5.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Bình Thạnh 

Ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành, An Giang 

YS. Trần Thanh 

Nghiêm 

122/TB-

TYT 
0919.303896 



6.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Cần Đăng 

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành, An Giang 
BS. Võ Văn Son 

32/TB-

TYT 
02963.838347 

7.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh Hanh 

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, 

huyện Châu Thành, An Giang 

BS. Đặng Văn 

Trước 

36/TB-

TYT 
0974.687859 

8.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh Bình 

Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện 

Châu Thành, An Giang 

YS . Đinh Văn 

Kiệt 

38 /TB-

TYT 
02963.839296 

9.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh An  

Tổ 16, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, 

huyện Châu Thành, An Giang 

YS. Phạm Thanh 

Tùng 

215 /TB-

TYT 
02963.839355 

10.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Tân Phú 

Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện 

Châu Thành, An Giang 
BS . Châu Phố 

178/TB-

TYT 
0919.566795 

11.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh Nhuận 

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, 

huyện Châu Thành, An Giang 

BS. Nguyễn Văn 

Hiệp 

198/TB-

TYT 
0918.370761 

12.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh Thành 

Ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, 

huyện Châu Thành, An Giang 

BS. Bùi Minh 

Nam  

202/TB-

TYT 
02963.662272 

13.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Vĩnh Lợi 

Ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh lợi, huyện 

Châu Thành, An Giang 

ĐD. Trần Nhựt 

Em 

37/TB-

TYT 
0917.038240 

14.  
Phòng Tiêm chủng –Trạm Y 

tế xã Hòa Bình Thạnh 

Ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành, An Giang 

YS. Đặng Tiến 

Dư 

54/TB-

TYT 
0379.102824 

15.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế Thị trấn Chợ Mới 

TL 942, ấp Long Hòa, TT. Chợ Mới 

, huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Huỳnh Văn 

Beo 

02/TB-

TYT 
0918.084203 

16.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế Thị trấn Mỹ Luông 

Ấp Mỹ Hòa, TT. Mỹ Luông, huyện 

Chợ Mới, An Giang. 

BS. Nguyễn Ngọc 

Long 

63/TB-

TYT 
02963.626346 



17.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Kiến Thành 

Ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, 

Chợ Mới, An Giang. 

DSTH. Nguyễn 

Hữu Trí. 

01/TB-

TYT 
0944.317372 

18.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Tấn Mỹ 

Tổ 11, Ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ , 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Nguyễn 

Thanh Xuân 

16/TB-

TYT 
0986.185325 

19.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Mỹ Hiệp 

Ấp Tây Hạ, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ 

Mới, An Giang. 

BS. Trần Văn 

Thiệm 

01/TB-

TYT 
0918.026367 

20.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Bình Phước Xuân 

Ấp Bình Trung, xã Bình Phước 

Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang. 

YTTH. Phan Văn 

Hào 

09/TB-

TYT 
0928.669545 

21.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Mỹ Hội Đông 

KDC, Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Nguyễn Bảo 

Long 

390/TB-

TYT 
02963.632271 

22.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Nhơn Mỹ 

Số 135, Ấp Mỹ Thuận, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

BS. Trần Thị Bích 

Phượng 

11/TB-

TYT 
02963.882139 

23.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Hội An 

Ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ 

Mới, An Giang. 

BSCKI. Bùi Văn 

Lê 

09/TB-

TYT 
02963.884220 

24.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Long Điền A 

Tổ 25, Ấp Long Định, xã Long Điền 

A, huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Nguyễn Thị 

Tuyết Huệ  

01/TB- 

TYT 
02963.625094 

25.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã An Thạnh Trung 

Ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, 

huyện Chợ Mới, An Giang. 
CN. Đỗ Minh Hải 

156/TB-

TYT 
02963.621588 

26.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Hòa Bình 

Ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, An Giang. 

YS. Đặng Phước 

Hiện 

19/TB-

TYT 
02963.638295 

27.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Hòa An 

Ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, An Giang. 

DSTH. Nguyễn 

Tấn Dũng 

10/TB-

TYT 
02963.881540 



28.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Long Kiến 

Ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện 

Chợ Mới, An Giang. 

ĐDTH. Lê Thanh 

Hiển 

18/TB-

TYT 
02963.636097 

29.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Long Giang 

Ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Lê Thành 

Triệu 

110/TB-

TYT 
02963.890845 

30.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Kiến An 

Số 3 KDC, Ấp Kiến Bình 1, xã Kiến 

An, huyện Chợ Mới, An Giang. 

DS. Nguyễn Hữu 

Phước 

19/TB-

TYT 
02963.883897 

31.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Long Điền B 

Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

YS. Trần Hữu 

Nghĩa 

05/TB-

TYT 
02963.617898 

32.  
Phòng Tiêm chủng - Trạm Y 

tế xã Mỹ An 

TL 944 ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An , 

huyện Chợ Mới, An Giang. 

BS. Huỳnh Thanh 

Hải 

12/TB-

TYT 
02963.884916 

33.  
Phòng Tiêm chủng – Trung 

tâm y huyện Chợ Mới 

Đường Nguyễn Văn Hưởng, ấp Thị 

II, TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 

An Giang. 

BSCKII. Trần 

Quốc Phú 

 697 /TB-

TTYT 
02963.883452 

34.  
Cơ sở Phòng Tiêm ngừa 

dịch vụ Việt Đức Mỹ Luông 

Tổ 02, ấp Mỹ Quí, thị trấn Mỹ 

Luông, huyện Chợ Mới, An Giang 

Bà Phạm Kim 

Giúp 
// 0368.489432 

 Trên đây là danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Thanh Tra Sở Y tế (để biết);  

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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